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SUCF205
Four Bolt Square Flanged Stainless Unit, Set 
Screw, SUCF Series

Four Bolt Square Flanged Unit, Stainless Steel 
Housing, Set Screw, SUCF Type
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25 mm
Đường kính trong

D

—
Đường kính ngoài

B

34,100 mm
Độ rộng

Xem chi tiết: https://catson.vn/tra-cuu-vong-bi/ntn/sucf205/

Thông số kỹ thuật

Loại 4-Bolt Square Flanged 
Unit

Bearing Type Ball Bearing

Locking Device Set Screw

Seal Type Contact

Seal Material Silicone

Bearing Number SUC205

Housing Number SF205N

Insert Material Stainless Steel

Housing Material Stainless Steel

Housing Construction 1 Piece

Performance Normal Duty

End Type Open

Tải trọng động 11000 N

Tải trọng tĩnh 8000 N

Rotational Speed [Max] 5100 RPM

Weight 0.820 kg

Khoảng nhiệt độ làm việc -20 to 120 ºC
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Lubrication Relubricatable

Thông số kích thước

d – đường kính trong 25.000 mm

L 95.0 mm

J 70.0 mm

A 27.0 mm

A1 14.0 mm

A2 35.800 mm

e 16.0 mm

N 12.0 mm

B – độ rộng 34.100 mm

S 14.300 mm
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